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BÁO CÁO 

Sơ kết 01 năm kết quả triển khai tổ chức thực hiện Luật Dữ liệu năm 2024 

 

Sở Công Thương nhận được Công văn  số 1534/CATP-PC06 ngày 

09/7/2026 của Công an thành phố Đồng Nai về việc báo cáo sơ kết 01 năm triển 

khai tổ chức thực hiện Luật Dữ liệu năm 2024; Sở Công Thương báo cáo kết quả 

thực hiện như sau: 

PHẦN I: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH 

1. Công tác chỉ đạo, ban hành văn bản triển khai 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo quán triệt và tổ chức triển khai 

Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025; Nghị định số 

165/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn có liên quan. 

Sở giao Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp làm đầu mối theo dõi, 

đôn đốc; phân công 01 công chức phụ trách công nghệ thông tin làm đầu mối kỹ 

thuật trong công tác chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu. Đồng thời, Sở rà soát, 

hoàn thiện các quy chế nội bộ về quản lý, vận hành hệ thống thông tin, bảo đảm 

an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt 

Sở đã phổ biến Luật Dữ liệu, Nghị định số 165/2025/NĐ-CP và các văn 

bản hướng dẫn của Bộ Công an, UBND thành phố thông qua hội nghị, cuộc họp 

giao ban và Hệ thống quản lý văn bản, điều hành. 

Kết quả, 100% công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở được 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trách nhiệm trong thu 

thập, cập nhật, khai thác và chia sẻ dữ liệu; đồng thời được bồi dưỡng kỹ năng 

ứng dụng trí tuệ nhân tạo và an toàn thông tin phục vụ công vụ. 

PHẦN II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC  

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DỮ LIỆU 

1. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về dữ liệu 

Thực hiện rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành 

chính (TTHC) có quy định thu thập dữ liệu cá nhân. Sở Công Thương đã phối 

hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp đánh giá mức độ tuân thủ, bảo đảm các quy trình 

nghiệp vụ không gây chồng chéo, mâu thuẫn pháp lý. 

Hoàn thiện Quy chế nội bộ về quản lý vận hành Hệ thống CSDL chuyên 
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ngành, Cổng thông tin điện tử của Sở, Quy chế cung cấp thông tin cho công dân 

và Quy chế về bảo đảm an ninh mạng. 

2. Công tác xây dựng, phát triển, quản trị và bảo đảm an toàn dữ liệu 

Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành: Sở đang trong quá trình hiệu chình, 

hoàn thiện, vận hành Hệ thống CSDL chuyên ngành Công Thương tại địa 

chỉ https://csdlct.dongnai.gov.vn. Hoàn thành chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật dữ 

liệu, cơ bản đã có dữ liệu: 68 cụm công nghiệp trên địa bàn; 190 doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực hóa chất; 50 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực an toàn thực 

phẩm chuyên ngành; 30 doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; 230 doanh 

nghiệp sản xuất trong cụm công nghiệp, 40 doanh nghiệp công nghệ cao và gần 

1.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, …. 

Bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu mạng: 100% máy tính cán bộ xử lý công 

việc (65 máy tính xách tay Asus ExpertBook) được trang bị và cài đặt phần mềm 

phòng chống mã độc tập trung EDR Cyradar do Công an thành phố triển khai. Hệ 

thống mạng nội bộ (mạng LAN) của Sở được trang bị tường lửa Sophos XGS 

2100 và đã được phê duyệt hồ sơ đề xuất an toàn thông tin Cấp độ 2 (đã được 

Công an thành phố phê duyệt cấp độ 2). 

3. Công tác khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành, cải 

cách hành chính 

- Sở đã hoàn thành xây dựng 20/20 biểu mẫu báo cáo phục vụ kết nối Trung 

tâm Điều hành thông minh (IOC) thành phố và Hệ thống Báo cáo chỉ đạo, điều 

hành của Bộ Công Thương, gồm 12 biểu mẫu báo cáo Bộ Công Thương và 08 

biểu mẫu báo cáo IOC. 

- Cải cách hành chính & Dịch vụ công: 100% các TTHC đủ điều kiện thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở đã được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến 

(DVCTT) toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

- Triển khai Đề án 06: phối hợp triển khai tích hợp thành công tài khoản 

định danh điện tử VNeID phục vụ người dân, doanh nghiệp đăng nhập nộp hồ sơ 

trực tuyến, đồng thời kết nối xác thực dữ liệu dân cư từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư giúp giảm thiểu giấy tờ, hồ sơ bản giấy phải nộp. 

4. Phát triển dữ liệu mở, sản phẩm dữ liệu và phát triển kinh tế dữ liệu 

- Đang rà soát, tiến tới thực hiện công khai và cung cấp các tập dữ liệu mở 

thuộc ngành quản lý lên Cổng dữ liệu mở của thành phố (phối hợp với Sở Khoa 

học và Công nghệ). 

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và UBND cấp xã, phường triển khai 

hiệu quả mô hình “Phiên chợ thanh toán không dùng tiền mặt” (thí điểm tại chợ 

Long Thành) mang lại hiệu ứng tích cực cho tiểu thương và thúc đẩy kinh tế số 

tiêu dùng. 

- Trình đề xuất xây dựng 02 dự án công nghệ đột phá giai đoạn 2026 - 2027 

gồm: (1) Dự án Tích hợp Chatbot trí tuệ nhân tạo Agent AI hỗ trợ tra cứu tự động 

24/7 (kinh phí 604,1 triệu đồng) và (2) Dự án Xây dựng App di động kết nối Hệ 

thống CSDL ngành Công Thương (kinh phí 1,1 tỷ đồng). 
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5. Đăng ký, sử dụng hạ tầng chung 

- Đã hoàn tất lộ trình di trú toàn bộ máy chủ và dữ liệu của Hệ thống CSDL 

chuyên ngành Công Thương về hạ tầng Cloud tập trung (Data Center) của tỉnh để 

bảo đảm an toàn dữ liệu và tối ưu hóa tài nguyên. 

- Đã đăng ký và được cấp phát thiết bị bảo mật cơ yếu (BML) phục vụ giải 

mã, khai thác QLVB&HSCV mật theo tiêu chuẩn quy định. 

6. Công tác báo cáo, thống kê và kiểm tra, xử lý vi phạm 

- Thực hiện nghiêm túc việc cập nhật, cung cấp số liệu định kỳ hàng tháng 

lên phần mềm Hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội thành phố tại địa 

chỉ https://ktxh.dongnai.gov.vn để phục vụ hiển thị trên Trung tâm IOC. 

7. Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực số 

- 100% CBCCVC của Sở đã hoàn thành khóa học về ứng dụng Trí tuệ nhân 

tạo (AI) do các đơn vị  như Sở Khoa học và Công nghệ, Học viện Trực tuyến Việt 

Nam triển khai. 

- Thường xuyên cử cán bộ chuyên trách tham gia các lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ chuyên sâu về dữ liệu số, phân tích dữ liệu, IoT và an toàn thông tin do 

Sở KH&CN phối hợp tổ chức. 

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả nổi bật 

- Nhận thức và trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động về 

quản lý, khai thác và bảo vệ dữ liệu được nâng lên. 

- Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công Thương từng bước được hoàn thiện; 

nhiều nhóm dữ liệu chuyên ngành đã được chuẩn hóa, cập nhật và phục vụ công 

tác quản lý nhà nước. 

- Việc kết nối với IOC thành phố và Hệ thống Báo cáo của Bộ Công Thương 

đã đạt kết quả bước đầu; dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ tiếp tục được 

duy trì. 

- Hạ tầng kỹ thuật, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin và năng lực số của 

đội ngũ được quan tâm đầu tư, củng cố. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

a) Tồn tại, hạn chế 

- Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công Thương chưa vận hành ổn định toàn 

bộ; một số chức năng, biểu mẫu và luồng kết nối còn phải tiếp tục hoàn thiện. 

- Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với IOC thành phố và các hệ thống chuyên 

ngành của Bộ Công Thương chưa đồng bộ; một số chỉ tiêu phụ thuộc nguồn dữ 

liệu do cơ quan khác quản lý nên chưa bảo đảm cập nhật kịp thời. 

- Nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số và quản trị dữ 

liệu còn mỏng; khối lượng nhiệm vụ phát sinh ngày càng lớn. 
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b) Nguyên nhân 

- Tiêu chuẩn dữ liệu, phương thức kết nối và cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa các 

hệ thống chưa hoàn toàn thống nhất. 

- Nguồn lực kỹ thuật của đơn vị xây dựng phần mềm và nguồn nhân lực 

chuyên trách tại Sở còn hạn chế. 

- Nhiều nhiệm vụ mới về Đề án 06, chuyển đổi số, an toàn thông tin và báo 

cáo số được triển khai đồng thời, yêu cầu thời gian xử lý lớn. 

3. Bài học kinh nghiệm 

- Sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu và việc xác định rõ đầu mối, 

trách nhiệm, tiến độ là yếu tố quyết định. 

- Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ phải được thực hiện đồng thời với chuẩn 

hóa dữ liệu; công tác đào tạo, bảo đảm an toàn thông tin phải được triển khai 

thường xuyên. 

- Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu cần gắn với nhu cầu khai thác thực tế, hạn 

chế nhập liệu trùng lặp và bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. 

 

PHẦN IV: KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

 

1. Kính đề nghị Công an thành phố phối hợp với Sở KH&CN: Tham mưu 

trình UBND thành phố xem xét bố trí nguồn lực kinh phí và cấp tài nguyên hạ 

tầng ảo hóa Cloud dùng chung có hiệu năng cao phục vụ cho việc vận hành các 

ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Agent AI) và nâng cấp hạ tầng số của Sở giai đoạn 

2026 – 2030 (ví dụ, cần đầu tư GPU cho hạ tầng). 

2. Kiến nghị các bộ, ngành Trung ương (Bộ Công Thương): Sớm hoàn 

thiện, nâng cấp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hoàn thiện tiêu chuẩn và cổng kết 

nối API để địa phương đồng bộ dữ liệu hai chiều, hạn chế nhập liệu thủ công, 

trùng lặp. 

Trên đây là Báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thi hành Luật Dữ liệu số 

60/2024/QH15 tại Sở Công Thương; kính gửi Công an thành phố để tổng hợp./. 

Nơi nhận:  
- Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai (báo cáo); 

- Công an thành phố Đồng Nai; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương; 

- Lưu: VT, KHTCTH. 
Thuymtt | 0937535647 

(D:\2026\DeAn06-2025) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Ngọc Long 
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